
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ KTDN 24A

QUẢN TRỊ HỌC

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.78.58.510.009/05/2001AnhLê Huỳnh Yến03122410011

9.69.59.510.005/02/2006AnhNguyễn Hùng03122410022

8.39.06.910.027/11/2006BảoNgô Quốc03122410033

9.09.08.710.024/02/2006DuyênVõ Thị Kim03122410054

7.87.87.97.029/08/2006HằngNgô Thanh03122410065

8.58.87.810.007/10/2006HuyHuỳnh Ngô Quốc03122410076

4.06.51.80.009/08/2006HưngLê Phú03122410087

9.69.89.310.021/05/2006KhaĐặng Hoàng03122410098

6.68.84.64.014/07/2006KhangDương Hoàng03122410119

8.28.37.710.013/10/2006LinhHuỳnh Ngọc Trúc031224101310

9.49.59.010.003/08/2006LinhTrần Thị Kiều031224101411

9.710.09.310.025/03/2006MyHoàng Phạm Diễm031224101612

7.58.07.74.019/03/2006NgânNguyễn Kim031224101713

6.76.06.810.026/01/2006NhiCao Hồng031224101814

7.26.08.010.009/01/2006NhiPhạm Thị Xuân031224101915

3.90.07.310.007/05/2006NhưNguyễn Thị Huỳnh031224102016

9.610.09.110.003/10/2006NyThạch Thị Đà031224102117

8.38.08.210.015/07/2005PhátTôn Thọ031224102218

7.77.08.110.003/01/2006VyNguyễn Thuý031224102419

9.29.58.510.012/07/2005VyPhùng Yến031224102520

7.58.57.14.028/12/2006BảoNguyễn Chí031224105021

9.28.89.510.016/08/2004TàiTạ Duy031224105122

8.58.88.67.019/09/2006BìnhTrần Chí031224105623

8.910.08.84.029/07/2006ĐạtĐỗ Minh031224105824

2.90.07.01.011/01/2005hàoNgu kiến031224105925

6.16.56.91.017/10/2006HùngNguyễn Tiến031224106126

8.78.09.310.013/01/2006HưngNguyễn Kiến031224106227

9.59.89.010.002/06/2006LinhTrần Thị Thuý031224106328

9.69.89.310.014/11/2006MyTrần Thị Trà031224106429

8.18.07.810.009/10/2004ThuậnPhan Hoàng Kim031224106530

7.47.57.47.010/08/2006TriềuTrần Minh031224106631

9.29.09.210.017/10/2006TuyềnNguyễn Phương031224106732

3.50.08.51.005/04/2003ChâuNguyễn Thái Hoàng031224108133
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7.66.87.910.010/12/2006NgaPhạm Thị Yến031224108234

8.59.57.77.018/11/2006TàiNguyễn Phúc031224108335

0.90.02.30.018/06/2006TàiNguyễn Trần Phát031224108436

8.710.07.57.023/09/2006ThịnhTrần Quang031224108537

0.00.00.00.024/05/2005ThuậnDương Chí031224108638

0.00.00.00.005/08/2006VyLâm Thị Kiều031224108739

8.48.88.27.021/06/2003DiểnNguyễn Chí031224110040

7.58.07.84.024/08/2006NamĐỗ Quốc031224110241

8.28.37.710.018/07/2006VinhLê Quang031224110342

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 26 tháng 12 năm 2024

4(9.5%)3(7.1%)0(0%)3(7.1%)8(19%)13(31%)11(26.2%)42(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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